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THUYẾT MINH
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
Từ ngày 01/7/2025, tỉnh Điện Biên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. Sau sắp xếp, quy mô quản lý, phạm vi địa bàn, khối lượng công việc và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân cấp xã tăng lên đáng kể. Trong khi đó, nhiều xã, phường còn thiếu nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ở một số lĩnh vực, nhất là tài chính, đất đai, quy hoạch, công nghệ thông tin, cải cách hành chính và các lĩnh vực quản lý nhà nước khác.
Thực hiện chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy về tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương sau sắp xếp đơn vị hành chính, việc luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đến hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ là yêu cầu khách quan nhằm kịp thời bổ sung nguồn nhân lực, nâng cao năng lực tham mưu, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.
Bên cạnh đó, thực tiễn triển khai công tác biệt phái công chức, viên chức đến công tác tại cấp xã thời gian qua cho thấy đội ngũ được cử đến công tác tại cơ sở thường gặp nhiều khó khăn về điều kiện đi lại, nơi ở, sinh hoạt, môi trường và điều kiện làm việc; nhiều trường hợp phải công tác xa nơi cư trú trong thời gian dài. Hiện nay chưa có cơ chế trợ cấp, hỗ trợ phù hợp để động viên, khuyến khích đội ngũ này yên tâm công tác, gắn bó và phát huy năng lực tại cơ sở.
Do đó, việc xây dựng Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường nguồn nhân lực cho cơ sở, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã và bảo đảm thực hiện tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.
II. THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Phạm vi điều chỉnh
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Việc xác định phạm vi điều chỉnh theo hướng nêu trên xuất phát từ yêu cầu thực tiễn hiện nay của tỉnh. Qua rà soát nhu cầu và thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cấp xã cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực hiện nay chủ yếu tập trung ở khối chính quyền, đặc biệt là các vị trí trực tiếp tham mưu, tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết công việc thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong khi đó, các cơ quan trong hệ thống chính trị ở cấp xã cơ bản đã được bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy và nhân sự theo quy định.
Do đó, dự thảo Nghị quyết chỉ tập trung điều chỉnh đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ nhằm tập trung nguồn lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc về nhân sự tại khối chính quyền cơ sở, bảo đảm phù hợp với nhu cầu thực tiễn và khả năng cân đối nguồn lực của địa phương.
2. Đối tượng áp dụng
Dự thảo Nghị quyết quy định đối tượng áp dụng là cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách.
Việc xác định đối tượng áp dụng như trên nhằm bảo đảm thống nhất với phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết và xuất phát từ nhu cầu thực tế về tăng cường nguồn nhân lực cho khối chính quyền cấp xã trong giai đoạn hiện nay. Chính sách không áp dụng đối với toàn bộ hệ thống chính trị cấp xã mà tập trung vào các trường hợp được cử đến hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ, bởi đây là nhóm đối tượng trực tiếp tham gia thực hiện chức năng quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và các nhiệm vụ phát sinh sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. Việc quy định như vậy vừa bảo đảm đúng mục tiêu của chính sách, vừa tập trung nguồn lực ngân sách vào những lĩnh vực, địa bàn đang có nhu cầu cấp thiết về nhân sự.
3. Chính sách trợ cấp, hỗ trợ
3.1. Chính sách trợ cấp một lần
a) Đối với cán bộ, công chức thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP
Dự thảo Nghị quyết quy định tiếp tục thực hiện theo quy định của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP. Việc quy định nội dung này nhằm xác định rõ các trường hợp đã được hưởng chính sách trợ cấp lần đầu theo quy định của Trung ương, bảo đảm không trùng lặp chế độ, chính sách đối với cùng một nội dung hỗ trợ.
b) Đối với viên chức thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP
Dự thảo Nghị quyết quy định tiếp tục thực hiện theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP. Đây là nhóm đối tượng đã được Trung ương quy định chế độ trợ cấp một lần khi được tăng cường đến công tác tại cơ sở; do đó không đặt ra chính sách hỗ trợ bổ sung của tỉnh nhằm tránh chồng chéo, bảo đảm sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả.
c) Đối với cán bộ, công chức không thuộc đối tượng hưởng chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP
Dự thảo Nghị quyết quy định cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ mà không thuộc đối tượng hưởng chính sách trợ cấp một lần theo quy định của Nghị định số 76/2019/NĐ-CP và Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thì được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở.
Việc quy định nội dung này nhằm bảo đảm bao quát đầy đủ các đối tượng được luân chuyển, điều động hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của các chính sách trợ cấp một lần do Trung ương quy định.
Đối với cán bộ, công chức, Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định các hình thức luân chuyển, điều động và biệt phái; không quy định hình thức "tăng cường". Do đó, trong quá trình tổ chức thực hiện chủ trương tăng cường nguồn nhân lực cho cấp xã, việc bố trí cán bộ, công chức đến hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã được thực hiện thông qua các hình thức luân chuyển, điều động hoặc biệt phái theo quy định của pháp luật.
Thực tiễn cho thấy, khi được cử đến hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã, cán bộ, công chức thường phát sinh các chi phí ban đầu liên quan đến việc di chuyển, bố trí nơi ở, ổn định điều kiện sinh hoạt và công tác tại địa bàn mới. Vì vậy, việc quy định trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở là cần thiết nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức sớm ổn định công tác, yên tâm thực hiện nhiệm vụ được giao.
Việc xây dựng chính sách theo hướng kế thừa các quy định hiện hành của Trung ương đối với các đối tượng đã được hưởng chế độ trợ cấp một lần, đồng thời bổ sung chính sách đối với các trường hợp chưa thuộc phạm vi điều chỉnh nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công bằng trong thực hiện chính sách; tránh bỏ sót đối tượng và góp phần nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển, điều động cán bộ, công chức hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ.
3.2. Chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng
Dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã, cụ thể:
a) Hỗ trợ sinh hoạt phí 3.000.000 đồng/người/tháng đối với trường hợp công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
b) Hỗ trợ sinh hoạt phí 2.000.000 đồng/người/tháng đối với trường hợp công tác tại các địa bàn còn lại. 
Chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng được xây dựng nhằm hỗ trợ một phần chi phí phát sinh trong thời gian cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, tăng cường đến công tác tại cấp xã. Thực tiễn cho thấy việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức từ các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh đến công tác tại cơ sở thường làm phát sinh các khoản chi phí liên quan đến đi lại, ăn ở, sinh hoạt và ổn định điều kiện công tác tại địa bàn mới, nhất là đối với các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.
Khoản hỗ trợ này không mang tính chất tiền lương, phụ cấp hoặc khoản thu nhập bổ sung thường xuyên mà là chính sách hỗ trợ có tính chất động viên, khuyến khích, góp phần chia sẻ một phần khó khăn trong quá trình công tác tại cơ sở, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, phát huy năng lực, kinh nghiệm và nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
Việc quy định 02 mức hỗ trợ khác nhau được xây dựng trên cơ sở phân loại địa bàn theo mức độ khó khăn và điều kiện thực tế của từng địa phương. Trong đó, mức hỗ trợ cao hơn được áp dụng đối với các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nhằm phản ánh sự khác biệt về điều kiện công tác, sinh hoạt và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn này; đồng thời thể hiện sự ưu tiên của tỉnh trong việc thu hút, duy trì và ổn định nguồn nhân lực hỗ trợ hoạt động của chính quyền cấp xã ở những địa bàn còn nhiều khó khăn.
Mức hỗ trợ được xác định trên cơ sở cân nhắc giữa nhu cầu thực tiễn, yêu cầu động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nhận nhiệm vụ tại cơ sở và khả năng cân đối ngân sách của địa phương, bảo đảm tính khả thi, ổn định và bền vững trong quá trình tổ chức thực hiện chính sách.
3.3. Điều kiện hưởng và nguyên tắc thực hiện
Dự thảo Nghị quyết quy định chính sách trợ cấp, hỗ trợ được thực hiện kể từ thời điểm quyết định luân chuyển, điều động, tăng cường của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực thi hành nhằm bảo đảm thống nhất với thời điểm cán bộ, công chức, viên chức chính thức nhận nhiệm vụ tại địa bàn công tác mới.
Đối với chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng, thời gian hưởng được xác định theo thời gian thực tế công tác tại Ủy ban nhân dân cấp xã nhưng tối đa không quá 03 năm. Việc quy định thời gian hỗ trợ có giới hạn nhằm bảo đảm chính sách tập trung hỗ trợ giai đoạn đầu khi cán bộ, công chức, viên chức phát sinh nhiều khó khăn trong việc ổn định nơi ở, sinh hoạt và điều kiện công tác; đồng thời phù hợp với tính chất của hoạt động luân chuyển, điều động, tăng cường và khả năng cân đối ngân sách của địa phương.
Dự thảo Nghị quyết quy định mỗi cán bộ, công chức, viên chức chỉ được hưởng một chính sách trợ cấp một lần nhằm bảo đảm nguyên tắc không hưởng trùng chế độ, chính sách có cùng tính chất hỗ trợ; bảo đảm công bằng giữa các đối tượng thụ hưởng và sử dụng ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.
Điều kiện về thời gian công tác để được hưởng chính sách trợ cấp, hỗ trợ và việc hoàn trả kinh phí trong trường hợp không bảo đảm thời gian công tác theo quy định được thực hiện theo quy định của Trung ương và hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh nhằm bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi được cử đến công tác tại cấp xã.
III. DỰ KIẾN KINH PHÍ THỰC HIỆN
Căn cứ nhu cầu dự kiến luân chuyển, điều động, tăng cường 53 cán bộ, công chức, viên chức đến hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ; trong đó có 48 người công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và 05 người công tác tại các xã, phường còn lại, tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách là 6.784.200.000 đồng, gồm:
1. Kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp một lần: 1.240.200.000 đồng.
Kinh phí trợ cấp một lần được xác định trên cơ sở 53 cán bộ, công chức, viên chức dự kiến được luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Theo phương án chính sách được đề xuất, các đối tượng này đều được hưởng trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở theo quy định của Trung ương hoặc theo quy định tại Nghị quyết này.
2. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng trong thời gian 36 tháng (03 năm): 5.544.000.000 đồng.
Kinh phí nêu trên được xác định trên cơ sở nhu cầu dự kiến về số lượng cán bộ, công chức, viên chức được luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ tại thời điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực tế được cử đến công tác có thể thay đổi theo yêu cầu nhiệm vụ và kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong từng năm.
Kinh phí thực hiện chính sách trợ cấp một lần được xác định theo mức lương cơ sở do Chính phủ quy định tại thời điểm thực hiện chính sách. Kinh phí hỗ trợ sinh hoạt phí hằng tháng được xác định trên cơ sở số lượng cán bộ, công chức, viên chức thực tế được luân chuyển, điều động, tăng cường và mức hỗ trợ quy định tại Nghị quyết này.
Kinh phí thực hiện chính sách do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước; đối với các trường hợp thực hiện chính sách trợ cấp theo quy định của Trung ương thì kinh phí thực hiện theo quy định của Trung ương.
Với quy mô kinh phí dự kiến nêu trên, chính sách phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và bảo đảm tính khả thi trong quá trình tổ chức thực hiện.
IV. TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP, TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Qua rà soát các quy định của pháp luật hiện hành, dự thảo Nghị quyết được xây dựng thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các quy định pháp luật có liên quan. 
Nội dung dự thảo Nghị quyết được xây dựng trên cơ sở kế thừa, bảo đảm thống nhất với các quy định hiện hành của Trung ương về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đến công tác tại cơ sở; đồng thời cụ thể hóa cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh Điện Biên theo thẩm quyền của địa phương.
Qua đối chiếu với các quy định của Hiến pháp, pháp luật hiện hành và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, dự thảo Nghị quyết không có nội dung trái với Hiến pháp; bảo đảm tính hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật; không làm phát sinh việc hưởng trùng chế độ, chính sách đã được Trung ương quy định; đồng thời phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh Điện Biên.
V. TÍNH KHẢ THI VÀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM THI HÀNH
Chính sách được xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế của tỉnh trong việc bố trí, luân chuyển, điều động, tăng cường cán bộ, công chức, viên chức hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở. Đối tượng áp dụng, điều kiện hưởng, mức trợ cấp, hỗ trợ và nguyên tắc thực hiện được quy định cụ thể, rõ ràng, bảo đảm thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí.
Các chính sách được đề xuất có phạm vi áp dụng rõ ràng, số lượng đối tượng thụ hưởng có thể xác định được, mức hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và khả năng cân đối ngân sách của tỉnh. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách không lớn so với khả năng cân đối ngân sách địa phương, do đó bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện.
Để bảo đảm thi hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện; ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xác định đối tượng, lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo quy định của pháp luật.
Kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách cấp tỉnh và được bố trí trong dự toán chi ngân sách hằng năm theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện, kiểm tra và giám sát được xác định rõ, tạo cơ sở để chính sách được triển khai đồng bộ, thống nhất và hiệu quả sau khi Nghị quyết được ban hành.
Trên đây là nội dung thuyết minh dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách trợ cấp, hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh luân chuyển, điều động, tăng cường hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Sở Nội vụ kính gửi Sở Tư pháp thẩm định theo quy định./.

